
Alexandrium spp

Tế bào/lít

Dinophysis 

caudata

Tế bào/lít

Dinophysis 

acuminata

Tế bào/lít

Prorocentrum lima

Tế bào/lít

Psedo-

nitzschia

Tế bào/lít

Protoceratium sp

Tế bào/lít

Gymnodinium 

catenatum 

Tế bào/lít

GIỚI HẠN CHO PHÉP < 10
3

< 10
3

< 10
3

< 10
3

< 10
3

< 10
3

< 10
3

Đuôi Sam  ĐN 21 định tính KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH

Đầu Vàm -Thạnh An ĐN 23 định tính KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH

Ngang BP - Thạnh An ĐN 25 định tính KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH

Đầu kênh 50 ĐN 27 định tính KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH

Vàm Cát Lái ĐN 29 định tính KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH

Đuôi Sam  ĐN  22  định lượng 0 0 0 0 0 0 0

Đầu Vàm -Thạnh An ĐN 24 định lượng 0 0 0 0 0 0 0

Ngang BP - Thạnh An ĐN 26 định lượng 0 0 0 0 0 0 0

Đầu kênh 50  ĐN 28  định lượng 0 0 0 0 0 0 0

Vàm Cát Lái  ĐN 30 định lượng 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chú:

CHI CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

- KPH: Không phát hiện

- Tham chiếu TCVN 13951:2024 Nước nuôi trồng thủy sản – Nước biển – Yêu cầu chất lượng. 

Phụ lục V

BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG NUÔI NHUYỄN THỂ

 (TẢO ĐỘC) - XÃ AN THỚI ĐÔNG, XÃ CẦN GIỜ, XÃ THẠNH AN

(Ngày thu mẫu 09/7/2025)

(Đính kèm Thông báo số         /TB-CCTSKN-KV1 ngày        tháng     năm 2025 của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư)

KẾT QUẢ

MẬT ĐỘ VÀ THÀNH PHẦN TẢO ĐỘC
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